
Đơn vị: ‰  (g/l)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

I Triều biển Tây

1 Kênh Lầu 0,10 0,20 2,30 2,90 1,80 1,50 2,90

2 Kênh Năm 0,10 0,10 0,50 0,50 0,30 0,30 0,50

3 Kênh Mới 0,10 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,30

4 Ngã Ba Nước Trong 0,10 0,10 2,40 3,00 2,00 1,60 3,00

5 UBND xã Lương Nghĩa 0,40 0,40 0,50 1,90 0,60 0,60 1,90

6 Cống Hóc Pó (xã Lương Nghĩa) 0,60 0,60 0,60 1,80 1,50 0,80 1,80

7 Kênh Mười Thước 0,20 0,20 0,90 1,70 0,80 0,80 1,70

8 Kênh Thanh Thủy 0,20 0,20 0,20 0,60 0,60 0,20 0,60

9 Bến phà Ngan Dừa xã Lương Tâm 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40

II Triều biển Đông 0,00

1 Sông Mái Dầm 0,10 0,10 0,40 0,30 0,20 0,10 0,40

2 Sông Cái Côn 0,10 0,10 0,70 0,60 0,10 0,10 0,70

3 Kênh Mang Cá 0,20 0,20 0,10 0,10 0,30 0,30 0,30

Ghi chú:Thời gian đo lúc 7h30 hằng ngày
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